
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
TRUNG TÂM Y TẾ 

 KHU VỰC NGŨ HÀNH SƠN 
 

               Số:        /TM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Ngũ Hành Sơn, ngày      tháng 02 năm 2026 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc cung cấp các mặt hàng dụng cụ vệ sinh dùng trong Bệnh viện  

 tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn- năm 2026 

 

Kính gửi: Quý Công Ty cung cấp các mặt hàng dụng cụ vệ sinh 

 

Hiện nay, Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn đang có nhu cầu mua các 

mặt hàng về dụng cụ vệ sinh dùng trong bệnh viện cho năm 2026.  

Thời gian cung cấp: Quý II. Năm 2026 (Thực hiện theo hợp đồng mua sắm 

sau khi ký) 

Địa điểm tại: Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn.  

Để có căn cứ xây dựng giá dự toán mua sắm dụng cụ vệ sinh cho năm 2026. 

Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn kính mời quý Công ty có năng lực cung 

cấp các mặt hàng về dụng cụ vệ sinh dùng trong bệnh viện tham gia chào giá. Theo 

số lượng và các mặt hàng dụng cụ vệ sinh cụ thể như sau:  

 
STT TÊN HÀNG 

HÓA DCVS 

MÔ TẢ, ĐẶC TÍNH KỸ 

THUẬT 

Nhãn hiệu ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

 

01 
Bô tiểu nam 

- Chất liệu: nhựa, có nắp 

đậy,   

- Dung tích 1 lít. 

- Có vạch đếm nước tiểu 

Việt Nhật Cái 1 

 

02 
Bô dẹt nữ 

- Chất liệu: nhựa 

- Dung tích: 1 lít, sâu 

khoảng 5cm 

Gia Long Cái 1 

 

03 
Bật lửa gas 

- Chất liệu: Làm từ nhựa AS 

- KT: 2.5cmx8cm, lăn con 

xoay 

Viva Cái 40 

 

04 

Dây nilon (cột hồ 

sơ, bệnh án) 

- Sợi nhựa màu trắng, phân 

phối dạng cuộn 
OEM Cuộn 50 

 

05 

Dây su loại lớn 

(500g / Gói) 

- Chất liệu cao su, Đường 

kính: 6cm 
OEM Gói 10 



2 

 
 

06 

Bao nylon có quay 

xách màu xanh  

(loại 5 kg) 

- Chất liệu: PP, màu xanh, 

có quai 

- KT: 30 x 50cm 
OEM Kg 80 

 

07 

Bao đựng có quay 

xách màu xanh 

(loại 10 kg)  

- Chất liệu: PP, màu xanh, 

có quai  

- KT: 40 x 70cm 
OEM Kg 500 

 

08 

Bao nylon có quay 

xách màu vàng 

(loại 10 kg) 

- Chất liệu: PP, có quai. 

đựng chất thải lây nhiễm,  

- KT: 40 x 70cm 

OEM Kg 50 

 

09 

Bao nylon có quay 

xách màu vàng 

(loại 5 kg) 

- Chất liệu: PP, màu vàng,  

có quai, đựng chất thải lây 

nhiễm, 

-  KT: 30 x 50cm 

OEM Kg 110 

 

10 

Bao nylon có quay 

xách màu trắng 

(loại 10 kg) 

- Chất liệu: PP, có quai màu 

trắng 

- KT: 40 x 70cm 
OEM Kg 40 

 

11 

Bao nilon đựng 

thuốc 

(10cmx15cm) 

- Chất liệu: PE, dẻo, trắng 

trong 

- KT: 10*15cm 

OEM Kg 44 

 

12 

Bao Zipper  

( KT: 6cmx10cm) 

- Chất liệu: PE, dẻo, dai,  

trắng trong 

-  KT: 6*10cm 

 

OEM 
Kg 5 

 

13 
Ca múc nước 

- Chất liệu: HDPE, có quay 

- Kích thước: 15 x 20cm 
Duy Tân Cái 15 

 

14 

Giấy vệ sinh 

(cuộn tròn) 

- Giấy mềm 2 lớp, không 

lõi, hàng watersilk Việt 

Nam 

Watersilk Cuộn 100 

15 
Khăn giấy vệ sinh 

(Hình vuông ) 

- Chất liệu: 100% bột giấy 

nguyên chất, trắng tự nhiên, 

mềm mịn.  

- KT: 33 x 33cm, 100 tờ 

Watersilk Gói 25 

16 
Chăn đắp 

- Chất liệu vải nỉ 

- Kích thước: 1.8 x 2m 
OEM Cái 10 



3 

 
17 

Gối  (Ruột gối + 

Vỏ ngoài) 

- Bao gối chất liệu vải 

cotton 

- Ruột bông gòn 

- Kích thước: 30 x 40cm 

Vikoo Cái 20 

18 
Màn tuyn đơn 

- Chất liệu: vải tuyn 

- Kích thước: 0.9 x 2m 
OEM Cái 10 

19 

Khăn lau tay màu 

trắng   

- Chất liệu: sơi cotton, màu 

trắng 

- Kích thước: 20 x 20cm 

- Khăn Cá Rồng Towel 

Cá Rồng 

Towel 
Cái 600 

20 
Khăn lau tay màu 

vàng  

- Chất liệu: sơi cotton, màu 

vàng 

- Kích thước: 20 x 20cm 

- Nhãn hiệu Cá Rồng Towel 

Cá Rồng 

Towel 
Cái 900 

21 
Bàn chải chùi 

toilet (Nhựa) 

- Chất liệu: nhựa PP, có tay 

cầm 

- Kích thước: 38 x 9 x 9cm 

- Nhãn hiệu: Hachi Hachi 

Hachi Hachi Cái 90 

22 
Bàn chải giặt đồ 

(Nhựa) 

- Bàn chải làm bằng sợi 

nhân tạo mềm, dẻo, Thiết kế 

nhỏ gọn, vừa tay cầm 

- Nhãn hiệu: Towa 

Towa Cái 40 

23 Dép nhựa 

(màu Vàng,Trắng) 

- Chất liệu: nhựa màu vàng, 

màu trắng, size 38,39 
OEM Đôi 72 

24 
Cây lau nhà 

 (Gắn búi lau) 

- Cây lau: cán inox dài 1.2m 

(gắn búi lau) 

- Nhãn hiệu: Hoàn Mỹ 

Hoàn Mỹ Cây 25 

25 

Búi lau nhà  

- Chất liệu: Cọng bằng sợi 

cotton 

- Kích thước: dài 30cm. 

- Nhãn hiệu: Hoàn Mỹ 

Hoàn Mỹ Cái 30 

26 Xô nhựa 14L 

(đựng nước lau 

sàn) 

- Xô nhựa không nắp, loại 

14 lít. 
Hoàn Mỹ Cái 15 

 

27 Cây lau sàn (gắn 

tải lau) 

- Cây lau: cán inox dài 1.5m  

- Khung Inox 304, gắn tải 

14x16cm 

- Nhãn hiệu: Hemoinno 

Homeinno Cây 10 
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28 Tải lau nhà MÀU 

XANH 

- Bằng chất liệu sợi vải tổng 

hợp.  

- KT: 14x60cm  

- Nhãn hiệu: Hemoinno 

Homeinno Cái 185 

 

29 Tải lau nhà MÀU 

VÀNG 

- Bằng chất liệu sợi vải tổng 

hợp.  

- KT: 14x60cm  

- Nhãn hiệu: Hemoinno 

Homeinno Cái 163 

 

30 Tải lau nhà MÀU 

TRẮNG 

- Bằng chất liệu sợi vải tổng 

hợp.  

- KT: 14x60cm   

- Nhãn hiệu: Hemoinno 

Homeinno Cái 148 

 

31 Búi nhôm  

- Chất liệu: Kim loại 

- Kích thước: 10cm*10cm, - 

Màu sắc: Ghi 

OEM 

 

Cái 40 

 

32 
Miếng rửa dụng 

cụ  

- Chất liệu: sợi tổng hợp và 

dây kim tuyến kết hợp lõi 

xốp 

OEM Cái 84 

 

33 

Cây lau kính     

(Đơn) 

- Tay cầm bằng nhựa PP 

- Lưỡi cao su, đàn hồi. Loại 

dọn bàn 

OEM Cái 15 

 

34 

Xúc rác nhựa có 

cán dài 

- Chất liệu nhựa PP, có cán 

dài 53cm 

- KT : 30 x 30 x 10 cm 

- Nhãn hiệu: Song Long 

Song Long Cái 40 

35 
Chổi sương 

- Chất liệu: cán bằng tre, 

cọng chổi 

làm từ cây rành rành 

OEM Cái 60 

 

36 
Chổi đót 

- Chất liệu bông đót, cán 

bằng nhựa PE, dài cán 80cm 

-Rộng lưỡi: 50 – 55cm 

Nhãn hiệu: Phúc Thịnh 

Phúc Thịnh Cái 100 

37 Chổi nhựa cán 

inox 

- Cán bằng inox, dài 1.2m 

- Đầu chổi bằng sợi cước, 

rộng 36cm 

OEM Cái 20 

 

 

38 

 

Chổi quét trần 

(bằng nhựa, cán 

rút tăng chiều cao) 

- Cán dài bằng inox 3 

tầng,>= 3m, điều chỉnh 

được độ dài ngắn,  

- Đầu quét: Sợi nhựa, hình 

tam giác 

- Nhãn hiệu: Vina Hitech 

Vina Hitech Cái 05 
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39 Giỏ rác nhựa tròn 

(ĐK 30cm) 

- Chất liệu: nhựa PP 

- Đường kính: 30cm, 

cao:31.5 cm 

- Nhãn hiệu: Song Long 

Song Long Cái 5 

40 Xà phòng giặt bột 

(4,3 kg/gói) 

- Đóng gói 4.3kg/túi 

- Nhãn hiệu: Omo 
OMO Gói 70 

41 Xà phòng nước 

dùng cho máy giặt 

cửa bên  

- Khối lượng tịnh: 4.1kg/túi 

- Loại nước giặt 

- Nhãn hiệu: OMO Matic 

OMO Matic Túi 30 

 

42 Nước rửa tay sát 

khuẩn (4kg/Can) 

- Khối lượng tịnh: 5lit/can 

- Loại sát khuẩn 

- Nhãn hiệu: Lifebuoy 

Vitamin Hand Sanitizer 

Lifebuoy 

Vitamin 

Hand 

Sanitizer 

Can 15 

 

43 Nước lau sàn 

(3.6kg/Can) 

- Dung tích 4kg/can Loại 

Swat, hàng Việt Nam 

- Nhãn hiệu: Sunlight 

Hương Hoa hạ và Bạc hà 

Sunlight 

Hương Hoa 

hạ và Bạc hà 

Can 40 

 

44 
Nước lau kính 

(500ml/ Chai) 

- Dung tích: 580ml/bình, 

hàng Việt Nam 

- Nhãn hiệu: Gift 

Gift Chai 100 

 

45 
Nước tẩy Javel 

(loại 2 Kg/ Chai) 

- Nồng độ 1 -5% 

- Đóng gói: 2 lít/bình 

- Nhãn hiệu: Mỹ Hảo 

Mỹ Hảo Chai 103 

46 Nước tẩy bồn cầu 

( loại 1lit/ Chai) 

- Dung tích: 1 lít/chai 

- Dùng để tẩy bồn cầu 

- Nhãn hiệu: Vim 

Vim Chai 200 

 

47 Găng tay su dài  
- Chất liệu: cao su latex 

- Kích thước: 22 x 38cm 

- Nhãn hiệu: Nam Long 

Nam Long Đôi 190 

 

48 Ủng màu đen 

- Chất liệu: Nhựa PVC - 

Chất liệu đế: Cao su tổng 

hợp 

- Màu sắc: đen, nhiều size 

OEM Đôi 10 

 

 

49 

Bộ thau, rổ, có 

nắp 

 

 - Chất liệu: PP 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: 35 x 25 x 18.5 

cm 

- Nhãn hiệu: Duy Tân 

Duy Tân 

Bộ 

22 

 

50 
Hộp đựng khăn 

lau tay nhựa 

- Bằng nhựa (gắn tường) 

- KT 220 X 135 X 13cm) 

- Nhãn hiệu: Duy Tân 
Duy Tân 

 

Cái 15 
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51 
Xô nhựa có nắp 

(loại 20L) màu 

vàng 

- Chất liệu: nhựa PP, có 

quai xách, có nắp, màu 

vàng, 20 lít 

- Nhãn hiệu: Duy Tân 

Tý Liên Cái 5 

 

52 
Xô nhựa có nắp 

(loại 20L) màu 

xanh 

- Chất liệu: nhựa PP, có 

quai xách, có nắp, màu 

xanh, 20 lít 

- Nhãn hiệu: Duy Tân 

Duy Tân Cái 10 

53 

Xô nhựa không 

nắp  (loại 20 lit)  

- Chất liệu: nhựa PP, có 

quai xách, không nắp, màu 

xanh, 20lít 

- Nhãn hiệu: Duy Tân 

Duy Tân Cái 5 

54 
Xô nhựa có nắp 

(loại 10 lít ) màu 

xanh 

- Chất liệu: nhựa PP, có 

quai xách, có nắp, màu 

xanh, loại 10L  

- Nhãn hiệu: Duy Tân 

Duy Tân 

 

Cái 
8 

55 
Xô nhựa có nắp 

(loại 10 lít) màu 

vàng  

- Chất liệu: nhựa PP, có 

quai xách, có nắp, màu 

vàng, loại 10L  

- Nhãn hiệu: Duy Tân 

Tý Liên 

 

Cái 
8 

 

56 

Xô nhựa có nắp 

(loại 05 lít)  màu 

xanh   

Chất liệu: nhựa PP, có quai 

xách, có nắp, màu xanh, loại 

5lít 

- Nhãn hiệu: Duy Tân 

Duy Tân Cái 4 

 

57 
Giỏ nhựa  

- Nhựa PP 

 - Màu sắc: Xanh 

- ĐK: 30x30 

- Nhãn hiệu: Duy Tân 

Duy Tân Cái 10 

 

58 

Cờ Tổ Quốc và cờ 

Đảng 

 

KT 80x120cm 
OEM 

Lá 
8 

59 Cờ Phướng KT 40X80cm OEM Bộ 20 

 

60 Cuốc làm vườn 

- Lưỡi cuốc bằng thép, cán 

gỗ 1m5 

 - Chiều rộng 14cm,Chiều 

cao 25cm 

OEM Cái 4 

 

 

61 

Xẻng 

- Chất liệu: Thép, cán bằng 

gỗ 1m5 

- Chiều rộng lưỡi xẻng 
OEM Cái 4 
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:24cm 

- Chiều cao lưỡi xẻng: 28cm 

- Chiều dài: 148cm  

62 
Bồ cào PCCC 

Chất liệu: lưỡi Thép (10 

răng), cán bằng gỗ 1m5 
OEM Cái 4 

63 
Rựa chặt cây  

Lưỡi thép, cán gỗ 65 cm 
OEM Cái 3 

64 
Kìm cơ khí 

- Chất liệu: Thép, tay cầm 

bọc su  

- KT: 7inch - 180mm 

OEM 
 

Cái 2 

 

65 Kệ để giày dép  

- Chất liệu Inox  

- Loại 3 tầng 

- KT: Ngang 600 x sâu 280 

x cao 600  

OEM 

Cái 

8 

66 
Dép nhựa  

- Dép lê (zise 38,39) 

- Màu sắc: màu xanh 
OEM 

Đôi 
42 

 

67 Ly uống nước  
- Chất liệu: Nhựa Melamine 

Cao Cấp 

- Kích thước: 7 cm x 6cm 

OEM 
Cái 

52 

 

68 
Kệ để đồ phòng 

vệ sinh  

Chất liệu : Nhôm Anod 

không gỉ, chống thấm nước 

- Kích thước : Kệ chữ nhật 

: 32cm x 12 cm x 4 cm 

OEM 

Cái 

23 

 

69 

Gương treo tường 

lolet  

 - Kích thước: 170 x 450 x 

640 mm 

 

OEM 

Cái 

3 

 

70 
Móc trùm phơi 

khăn (Inox) 

- Chất liệu inox không gỉ 

(khoảng 30 móc) 

- Kích thước 41 x 30 x 20 

cm 

OEM 

Bộ 

9 

 

71 Thảm nhựa chống 

trượt  

- Màu xanh, lỗ khoảng 

5mm, 

khổ 1m2 

 

OEM Mét 95 

 

 

72 
Bảng cảnh báo 

trơn trượt chữ A  

- Chất liệu: Nhựa PP 

- Kích thước: 60 x 30 x 

20cm,  

- Kiểu dáng gấp hình chữ A. 

- Trọng lượng:1kg ± 10g.  

Màu sắc: vàng 

OEM Cái 

 

 

3 



8 

 
 

73 
Thùng đựng vật 

sắt nhọn   

(2lit/ Cái) 

- Chất liệu: nhựa HDPE, 

Hộp đựng chất thải sắc nhọn 

có nắp đậy kín 

- KT: 100x100x200mm 

OEM Cái 225 

 

 

74 

Thùng rác nắp mở 

màu đen 240 lít  

 

 

- Chất Liệu Nhựa Hdpe 

- KT: dài 740mm x Rộng 

W585mm x Cao H997mm 

- Có khung sắt bảo vệ ở 

miệng thùng và thân thùng 

- Có lolgo (chất thải nguy 

hại) 

OEM 

Cái 

1 

 

 

75 

 

Thùng rác nắp mở 

màu xanh 240 lít  

 

- Chất Liệu Nhựa Hdpe 

- KT: dài 740mm x Rộng 

W585mm x Cao H997mm 

- Có khung sắt bảo vệ ở 

miệng thùng và thân thùng 

- Có lolgo (chất thải thông 

thường) 

OEM 

Cái 

4 

 

76 
Thùng rác đạp 

chân  màu xanh 

30lit 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

- KT: 340 x 340 x 420 mm 

- Có logo (chất thải thông 

thường) 

OEM Cái 09 

 

77 Thùng rác đạp 

chân màu trắng 30 

lít 

-Chất Liệu Nhựa Hdpe (đạp 

chân) 

- KT: 340 x 340 x 420 mm 

- Có logo (chất thải tái chế) 

OEM 

Cái 

4 

78 Rọ để chai cồn sát 

khuẩn 

- KT: 10x15 cm đường kính 

trong 9.5cm,  

- Chất liệu: inox 304 

OEM 
 

Cái 
8 

79 Bao nylon có quay 

xách màu trắng 

(loại 0.5kg) 

- Chất liệu: PP, có quai, 

màu trắng trong 

Kích thước: 15 x 25cm 

 

OEM 

 

Kg 
10 

80 Bàn chải rửa tay 

phẩu thuật viên 

Chất liệu: Nhựa y tế, sợi 

mềm + miếng bọt biển  

Yêu cầu: Đóng gói riêng lẻ, 

tiệt trùng bằng tia EO 

Thương hiệu GREETMED 

 

GREETMED 

 

Cái 

4 
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81 Thùng rác (nắp 

mở, màu vàng, 

120 lít) 

Chất Liệu Nhựa Hdpe, màu 

vàng 

KT: Kích thước: (L)550 x 

(W)470 x (H)930 mm 

Có khung sắt bảo vệ ở 

miệng thùng và thân thùng, 

nắp mở 

Có lolgo (chất thải nguy 

hại) 

OEM 

 

 

 

Cái 

 

 

5 

 

 

 

82 

 

 

 

Thùng rác (nắp 

mở, màu xanh, 

120 lít) 

Chất Liệu Nhựa Hdpe, màu 

xanh 

KT: Kích thước: (L)550 x 

(W)470 x (H)930 mm 

Có khung sắt bảo vệ ở 

miệng thùng và thân thùng, 

nắp mở 

Có lolgo (chất thải sinh 

hoạt) 

OEM 

 

 

 

Cái 
5 

 

 

83 

 

Thùng nhựa chữa 

nhật, có bánh xe, 

90 L 

Chất liệu: PP, dung tích 90 

lít 

Kích thước: 70 x 49 x 

41 cm 

Màu sắc: Trắng trong. 

Thương hiệu: Duy Tân 

Duy Tân 

 

 

Cái  10 

 

84 

 

Thùng nhựa chữa 

nhật, có bánh xe, 

120 L 

Chất liệu: PP, dung tích 120 

lít 

Kích thước: 75 x 52 x 46 

cm 

Màu sắc: Trắng trong. 

Thương hiệu: Duy Tân 

Duy Tân 

 

Cái 10 

 TỔNG CỘNG:  84 KHOẢN    

 

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm chi phí vận chuyển đến kho bên mua, 

nhân công phục vụ vận chuyển và các loại thuế, phí theo quy định hiện hành.  

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, khi nộp bảng chào giá. 

Trong bảng chào giá phải ghi rõ hiệu lực của giá chào. 

- Bảng chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật 

và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá cạnh tranh. 

- Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan 

hệ với nhau. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, hoạt 

động kinh doanh, phạm vi hoạt động, các thông tin và tài liệu cung cấp cho Trung 
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tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn kèm theo bảng báo giá đồng thời tuân thủ các quy 

định khác của pháp luật. 

- Các công ty tham gia chào giá phải chịu trách nhiệm việc cung cấp thông tin 

về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng khống giá. 

- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.  

- Thời gian nộp chào giá từ ngày 25/02/2026 đến hết ngày 08/3/2026. 

- Nơi nhận báo giá: Phòng TC-HC Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn.  

- Địa chỉ: Số 582 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.  

- Điện thoại: 02363.969894. 

- Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn sẽ không hoàn trả các hồ sơ không 

được lựa chọn. Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty.  

Xin chân thành cảm ơn./. 
Nơi nhận:                                                                                             

- Như trên;            

- Tổ CNTT (để đăng website);           

 - Lưu: VT, TC-HC. 

                                                                                                                                                                        

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 
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